	TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

TỔ VẬT LÍ

Đề số 3


	ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG IV & V

VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 45phút; 

(20 câu trắc nghiệm+ tự luận)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... LỚP:.............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm):

Câu 1: Chất khí được xem là khí lí tưởng khi nào?
A. Các phân tử được coi là chất điểm.

B. Các phân tử gây áp suất lên thành bình
C. Các phân tử tương tác nhau sau va chạm
D. Các phân tử được coi là chất điểmvà chỉ tương tác nhau sau va chạm
Câu 2: Đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của chất khí
A. Khối lượng

B. Thể tích 
        C. áp suất 

D. Nhiệt độ tuyệt đối
Câu 3 : Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10lít  đến thể tích 5lít .Tìm áp suất ban đầu của chất khí, biết áp suất sau khi nén là 20atm
A.40atm

B.10atm

C.15atm                    D.5atm
Câu 4 : Một bình kín chứa chất khí ở nhiệt độ 200C và áp suất 105 Pa  nếu đem phơi nắng để nhiệt độ của chất khí là 400C thì áp suất trong bình 
A. 2.105 Pa.

B. 1,068.105Pa.


C. 105 Pa.

D. 0,5.105 Pa.

 Câu 5 : Tính chất đặc trưng cơ bản của chất khí là:
A. Bành chướng chiếm toàn bộ thể tích bình chứa
 B.Dễ nén

 C. Có khối lượng riêng nhỏ so với chất rắn

 D. Bành chướng chiếm toàn bộ thể tích bình chứa ,dễ nén và có khối lượng riêng nhỏ so với chất rắn

Câu 6 : Trong quá trình nào sau đây ,động lượng của ô tô được bảo toàn?
A.Ôtô tăng tốc
          
B.Ôtô giảm tốc 

C. Ôtô chuyển động tròn đểu


D. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát
Câu 7 : Một khẩu sung đại bác nặng 300kg bắn ra một viên đạn có khối lượng 5kg vận tốc của đạn là 300(m/s) thì súng giật lùi với vận tốc
A. 500(m/s)

B. 5(m/s)

C. 16000(m/s)

D. 100(m/s)
Câu 8 :  Một vật 3 kg rơi tự do rơi từ độ cao 80m.Vận tốc tại mặt đất của vật  (lấy g = 9,8 m/s2)?
A. 20.m/s.                 B. 80.m/s.                 C. 40.m/s.                          D. 1600m/s.

 Câu 9 : Một vật có khối lương 500g ở độ sâu 10 m so với miệng giếng chọn gốc thế năng tại miệng giếng thì thế năng của vật ở độ sâu đó
A. 50J

            B. -5J

               C. 5J

              D.50J
 Câu  10 :Một máy bay có khối lượng 2 tấn bay với vận tốc 720 km/h.Động lượng của máy bay
A.1,44.103kg.m/s                                                 C. 2.107kgm/s

B. 2.103kg.m/s                                                     D. 4.107kgm/s

Câu 11 : Công suất được xác định bằng
A. Gía trị công có khả năng thực hiện được                 
B. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian            
C.Công thực hiện trong một đơn vị độ dài

D. Tích của công và thời gian thực hiện
Câu  12  : Một người kéo một hòm gỗ với một lực là 100N lệch một góc 300 so với phương ngang làm hòn gỗ di chuyển 15m.Công của lực kéo
A. 1500J                             B.  4500J                       C. 1299J                     D.750J
Câu 13 : Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW để nâng vât có khối lượng 1000kg lên cao 30m .Lấy g=10 m/s2 .Thời gian nâng vật
A. 40s.                               B. 20s.                             C. 10s.                       D. 30s.

Câu 14 : Khi một vật có khối lượng không đổi nhưng vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ
A.Giảm một nửa                              B. Tăng gấp đôi 

C. Không thay đổi                            D. Tăng gấp bốn 
Câu 15:  Một hòn đá nặng 0,5kg đặt trên đỉnh một tòa nhà cao 20m thả rơi tự do.Cơ năng của vật . Chon mốc thế năng tại mặt đất
A. 100J.                               B. 50J.                             C. 10J.                    D. 200J.

Câu 16: Một con lắc lò xo có độ cứng K=500N/m nằm ngang kéo lò xo giãn 2cm .Thế năng đàn hồi của vật
A.2000J                                   B.100J                               C.500J                   D.  0,1J

 Câu 17 : Một vật  được ném lên với vận tốc ban đầu 20m/s từ mặt đất không ma sát .Độ cao cực đại của vật
A.160m                                 B. 16m                                 C. 20m                    D.200m
Câu 18 : Một con lắc đơn sợi dây có chiều dài 1m .Kéo cho sợi dây lệch 450 và thả rơi tự do .Cho g=9,8m/s2.Vận tốc của con lắc khi góc lệch 300
A.1,57m/s                      B.1,28m/s                    C.1,76 m/s                        
D.2,24m/s
 Câu 19 : Một khẩu đại bác có khối lượng 2 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 5 kg với vận tốc 200 m/s. Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng yên. Tốc độ giật lùi của đại bác ngay sau đó bằng?
A. 2 m/s.                  B. 1 m/s.               C.0,5 m/s.                D. 1,5 m/s.

Câu 20 : Trong quá trình va chạm đàn hồi :
 A.Động lượng bảo toàn ,động năng không bảo toàn.           
 B. Động lượng không bảo toàn ,động năng bảo toàn.
C. Động lượng bảo toàn ,động năng bảo toàn..                                           
D. Động lượng không  bảo toàn ,động năng không bảo toàn.
II.PHẦN TỰ LUẬN(5 điểm):
Câu 1:Cho hệ gồm hai vật  có khối lượng lần lượt là 4kg và 3kg cả hai cùng chuyển động với vận tốc 2m/s .Tìm động lượng cả hệ khi

a) Hai vật chuyển động vuông góc nhau
b) Hai vật chuyển động hợp với nhau một góc 600
Câu 2: Một vật có khối lượng 500g được ném lên từ độ cao 20m so với mặt đất vận tốc ban đầu 40m/s bỏ qua ma sát g=10m/s2.

a) Tìm độ cao lớn nhất

b) Tìm vận tốc của vật khi thế năng bằng 3 động năng

c) Ở độ cao nào để động bằng 2 thế năng
Câu 3:Một khối khí lí tưởng thực hiện hai quá trình  nén đẳng nhiệt từ nhiệt độ ban đầu là 270C thể tích 200cm3 áp suất 100N/m2 đến khi áp suất tăng gấp 2 lần và quá trình đẳng tích và nhiệt độ giảm một nửa
     a)Viết các định luật tương ứng từng quá trình 

    b)Xác định các thông số trạng thái của từng quá trình đó

    c) Vẽ đồ thị (P,V) biểu diễn

…………..Hết…………..







